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	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

Số:            /BNNMT-CCPT
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                            
Hà Nội, ngày      tháng      năm


TỜ TRÌNH
Ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình xây dựng, phát triển thương hiệu ngành hàng nông sản Việt Nam
giai đoạn 2026-2035

Kính gửi: 

- Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; 

- Đồng kính gửi Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Thực hiện Nghị quyết số 1175/NQ-UBTVQH15 ngày 16/9/2024 của Ủy ban Thường vụ quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn từ đầu nhiệm kỳ quốc hội khóa XV đến hết năm 2023 và ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại văn bản số 12727/VPCP-NN ngày 25/12/2025 về việc hoàn thiện cơ chế, chính sách liên quan đến xây dựng, phát triển nhãn hiệu, thương hiệu nông sản, Bộ Nông nghiệp và Môi trường kính trình Thủ tướng Chính phủ nội dung cụ thể như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH
1. Căn cứ chính trị - pháp lý
1.1. Căn cứ chính trị

- Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng nhấn mạnh "phát triển nông nghiệp hàng hóa theo hướng hiện đại, hội nhập quốc tế", "xây dựng thương hiệu mạnh cho sản phẩm nông sản chủ lực"...; " (trích Văn kiện Đại hội XIII, Phần II: Định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030).
- Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đặt mục tiêu “phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, chuyên canh hàng hóa tập trung, quy mô lớn, bảo đảm an toàn thực phẩm dựa trên nền tảng ứng dụng khoa học – công nghệ tiên tiến, chuyển đổi số, cơ giới hóa, tự động hóa”. Việc xây dựng và phát triển thương hiệu nông sản được coi là yếu tố then chốt để nâng cao giá trị và khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường.

- Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị, Nghị quyết nhấn mạnh nhiệm vụ “đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, hỗ trợ kết nối thị trường, đa dạng hình thức quảng bá, xúc tiến thương mại, thương mại điện tử, tiêu thụ nông sản, hàng hóa, xây dựng thương hiệu, chỉ dẫn địa lý, đăng ký, bảo hộ thương hiệu”. Điều này cho thấy sự quan tâm đặc biệt của Đảng đối với việc phát triển thương hiệu nông sản thông qua các hoạt động hỗ trợ và kết nối thị trường.  

- Nghị quyết số 40/NQ-CP ngày 10/5/2017 của Chính phủ “tập trung phát triển thương hiệu ngành hàng, sản phẩm có thương hiệu, sức cạnh tranh để tham gia chuỗi giá trị toàn cầu”. 
- Nghị quyết số 1175/NQ-UBTVQH15 ngày 16/9/2024 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo "sớm ban hành văn bản quy phạm pháp luật về phát triển nhãn hiệu, thương hiệu nông sản", giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì lĩnh vực nông nghiệp, tập trung đặc thù nông sản.
- Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 04/5/2025 của Bộ Chính trị về Phát triển Kinh tế tư nhân, nhấn mạnh phát triển kinh tế tư nhân là động lực quan trọng của nền kinh tế, trong đó "Phát triển kinh tế tư nhân theo hướng hiện đại, hội nhập quốc tế, xây dựng thương hiệu mạnh, nâng cao năng lực cạnh tranh, tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu" (trích Mục tiêu đến năm 2030).
1.2. Căn cứ pháp lý

a) Căn cứ pháp lý

- Luật Trồng trọt 2018 số 31/2018/QH14, Điểm g, khoản 2, Điều 4 ‘‘xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại, phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm cây trồng”; Luật Chăn nuôi 2018 số 32/2018/QH14, Điểm d, khoản 2, Điều 4 ‘‘...xây dựng thương hiệu sản phẩm chăn nuôi quốc gia...”; Luật Thủy sản 2017 số 18/2017/QH14, Điểm g, khoản 2, Điều 6 ‘‘Xây dựng thương hiệu sản phẩm quốc gia, xúc tiến thương mại, phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm thủy sản”; Luật Lâm nghiệp 2017 số 16/2017/QH14, Điểm b, khoản 1, Điều 70 “Nhà nước hỗ trợ hoạt động xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại, phát triển thị trường, cung cấp thông tin thị trường lâm sản trong nước và quốc tế”.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 1175/NQ-UBTVQH15 ngày 16/9/2024, trong đó, tại mục 2.2, giao Bộ Nông nghiệp và PTNT chủ trì đối với lĩnh vực nông nghiệp: “Sớm ban hành văn bản quy phạm pháp luật về phát triển nhãn hiệu, thương hiệu nông sản…”

- Điểm a) khoản 2, Điều 105 Luật Quản lý Ngoại thương số: 05/2017/QH14 ngày 12 tháng 6 năm 2017 chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2018 quy định: “...xây dựng và phát triển thương hiệu quốc gia về sản phẩm, hàng hóa do Thủ tướng Chính phủ quyết định nhằm phát triển hoạt động ngoại thương phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ”.

- Việc đề xuất xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ ban hành “Chương trình phát triển thương hiệu ngành hàng nông sản Việt Nam” căn cứ Điều 19 Nghị định số 28/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 01/3/2018 quy định về Chương trình phát triển thương hiệu ngành hàng, nhằm hỗ trợ xây dựng, quản lý và quảng bá thương hiệu cho các ngành hàng cụ thể, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ với Chương trình Thương hiệu quốc gia, tập trung ưu tiên phát triển thương hiệu các nông sản chủ lực phù hợp với định hướng phát triển của ngành nông nghiệp; Đề xuất này cũng phù hợp với Khoản 17, Điều 1, Nghị định 35/2025/NĐ-CP ngày 25/02/2025 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Chính phủ giao: “trình cơ quan có thẩm quyền ban hành và tổ chức thực hiện chương trình, đề án về xúc tiến thương mại nông, lâm, thủy sản, phát triển thương hiệu nông sản”;
b) Nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Chính phủ ban hành các chiến lược, đề án như:

- Quyết định số 150/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó trọng tâm xây dựng thương hiệu hoặc nhóm thương hiệu quốc gia cho các sản phẩm nông sản chủ lực quốc gia. 

- Quyết định số 1068/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030 đưa ra các giải pháp liên quan đến xây dựng và phát triển thương hiệu như: Hướng dẫn doanh nghiệp tạo dựng và khai thác hiệu quả các chỉ dẫn thương mại cho sản phẩm; hỗ trợ đăng ký bảo hộ các chỉ dẫn địa lý tiềm năng.

- Quyết định 2205/QĐ-TTg ngày 24/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển trí tuệ đến năm 2030, mục tiêu cụ thể đến năm 2030 đạt tối thiểu 60% sản phẩm được công nhận là sản phẩm quốc gia, sản phẩm chủ lực quốc gia, sản phẩm, dịch vụ chủ lực, đặc thù cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và sản phẩm gắn với Chương trình OCOP được hỗ trợ đăng ký bảo hộ, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ, kiểm soát nguồn gốc và chất lượng sau khi được bảo hộ.
-  Quyết định số 174/QĐ-TTg của Chính phủ ngày 05/02/2021 phê duyệt Đề án thúc đẩy xuất khẩu hàng nông lâm thủy sản đến năm 2030 trong đó có kế hoạch xây dựng thương hiệu nông sản quốc gia cho các sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, sản phẩm thủy sản.
- Quyết định số 253/2003/QĐ-TTg ngày 25/11/2003 của Thủ tướng Chính phủ: QĐ phê duyệt đề án xây dựng và phát triển Thương hiệu Quốc gia đến năm 2010; Quyết định số 1320/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam từ năm 2020 đến năm 2030, trong đó, giao Bộ Nông nghiệp và PTNT (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) nhiệm vụ: “...tập trung xây dựng, phát triển thương hiệu của các mặt hàng nông, lâm, thủy, hải sản có thế mạnh của Việt Nam”...
Mặc dù đã có các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, đề án, tuy nhiên, nhìn chung, các văn bản chỉ đạo, chính sách pháp luật hiện hành về xây dựng và phát triển thương hiệu ngành hàng nông sản vẫn chung chung, phân tán, chưa phù hợp với đặc thù của sản phẩm nông nghiệp có quy mô sản xuất nhỏ lẻ, khó ổn định chất lượng.

2. Cơ sở thực tiễn

- Trong cơ cấu xuất khẩu của cả nước, năm 2025, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt kỷ lục mới 70,64 tỷ USD, tăng 12,9% so với năm 2024. Trong đó, có 7/11 nhóm mặt hàng chủ lực duy trì tăng trưởng cao như: cà phê, hạt tiêu, hạt điều, chăn nuôi, thủy sản, gỗ và sản phẩm gỗ. Tuy nhiên, thực tiễn thời gian qua cho thấy, mặc dù quy mô xuất khẩu tăng nhanh, nhiều sản phẩm nông sản Việt Nam giá trị gia tăng chưa tương xứng với tiềm năng, nguyên nhân chủ yếu là chất lượng chưa đồng đều, thiếu hệ thống nhận diện và thương hiệu đủ mạnh. Việc phát triển thương hiệu nông sản hiện nay chủ yếu diễn ra ở các cấp độ riêng lẻ như thương hiệu quốc gia, thương hiệu vùng, miền, địa phương (chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể, OCOP) và thương hiệu sản phẩm của doanh nghiệp; Qua đánh giá cho thấy, đã có nhiều chính sách còn phân tán tại nhiều văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng và phát triển thương hiệu hàng hóa bao gồm cả nông sản, tuy nhiên chưa có một Chương trình tổng thể ở cấp quốc gia dành riêng cho ngành hàng nông sản đủ vai trò điều phối, dẫn dắt và kết nối đồng bộ các chính sách về tiêu chuẩn, chất lượng, sở hữu trí tuệ, phát triển thị trường…

- Thực tiễn Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, do Bộ Công Thương chủ trì (Quyết định số 1320/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 08/10/2019) là chương trình xúc tiến thương mại đặc thù, dài hạn, góp phần quan trọng trong xây dựng hình ảnh quốc gia thông qua các sản phẩm và doanh nghiệp tiêu biểu. Tuy nhiên, qua 9 kỳ xét chọn, tỷ trọng doanh nghiệp và sản phẩm nông sản đạt Thương hiệu quốc gia còn thấp, chưa tương xứng với vai trò và đóng góp của ngành nông nghiệp. Năm 2024, trong tổng số 190 doanh nghiệp với 360 sản phẩm được công nhận Thương hiệu quốc gia, chỉ có 26 doanh nghiệp nông nghiệp với 52 sản phẩm, chiếm khoảng 13,6% số doanh nghiệp và 14,4% số sản phẩm. Điều này cho thấy Chương trình Thương hiệu quốc gia hiện nay mới tập trung xét chọn sản phẩm của doanh nghiệp lớn, sản phẩm nông sản còn hạn chế, đặc biệt là đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã và các ngành hàng nông sản chủ lực.

- Trên thực tế, nhiều sản phẩm nông sản sau khi có nhãn hiệu được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ lại chưa được khai thác sử dụng, chưa phát huy được giá trị để phát triển thành thương hiệu. Vì vậy, đối với các sản phẩm nông sản đã được bảo hộ sở hữu trí tuệ (cả nhãn hiệu, thương hiệu quốc gia và nhãn hiệu, thương hiệu vùng, miền, địa phương), cần có nguồn lực hỗ trợ quản trị sau bảo hộ, khuyến khích được các Hiệp hội ngành hàng đăng ký và quản lý sử dụng các nhãn hiệu, thương hiệu nông sản Việt Nam.
Từ những phân tích nêu trên, việc đề xuất xây dựng “Chương trình xây dựng, phát triển thương hiệu ngành hàng nông sản Việt Nam” là hết sức cần thiết, phù hợp với căn cứ chính trị, pháp lý và cơ sở thực tiễn nhằm hình thành một khung khổ thống nhất để xây dựng, quản lý, khai thác và phát triển thương hiệu ngành hàng nông sản.

3. Về kinh nghiệm quốc tế

Hiện nay, nhiều quốc gia có nền nông nghiệp phát triển trên thế giới đã xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu nông sản quốc gia như: Úc, Chile, Pháp, Peru, Hà Lan, Thái Lan, Colombia v..v. Có thể kể đến các nhãn hiệu, thương hiệu nông sản quốc gia thành công như: Thái Lan với sản phẩm gạo, lụa...; Colombia với Cà phê, hoa quả của Chi Lê (Fruit of Chile); Thương hiệu nông sản của Úc (Australian made, Australian Seafood)... đã góp phần định vị sản phẩm của các quốc gia này trên thị trường quốc tế, thể hiện được ưu thế về chất lượng, uy tín và những giá trị về văn hóa của các quốc gia đó được thể hiện trên sản phẩm; sức cạnh tranh và bảo vệ tài sản trí tuệ trên thị trường quốc tế trong bối cảnh hội nhập; nâng cao trách nhiệm và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp nông sản trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Bên cạnh đó, về cơ sở các quy định của các thỏa thuận, hiệp định quốc tế Việt Nam đã tham gia trong xây dựng và phát triển thương hiệu nông sản quốc gia từ các nước tuân thủ theo các thỏa thuận, cam kết, các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên như: Hiệp định Madrid về đăng ký quốc tế nhãn hiệu năm 1891, Nghị định thư liên quan đến Thoả ước Madrid (1989), Hiệp định về các khía cạnh thương mại liên quan tới quyền sở hữu trí tuệ (TRIPS) của WTO; cam kết của Hiệp định về trợ cấp và các biện pháp đối kháng trong WTO...
II. THỰC TRẠNG XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU NGÀNH HÀNG NÔNG SẢN VIỆT NAM

1. Thực trạng xây dựng và phát triển thương hiệu nông sản Việt Nam
Thời gian qua, trong các báo cáo của Quốc hội, Chính phủ đánh giá sản phẩm nông sản vẫn chưa có đầu ra ổn định, giá trị chưa cao mà một trong các “điểm nghẽn” là do chất lượng không ổn định và chưa có thương hiệu nông sản.  Qua đánh giá hiện trạng phát triển thương hiệu nông sản hiện nay trên 3 cấp độ gồm thương hiệu quốc gia, thương hiệu vùng, miền, địa phương (chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể, OCOP) và thương hiệu sản phẩm của doanh nghiệp, cụ thể như sau: 

1.1. Xây dựng, phát triển thương hiệu cho các sản phẩm nông sản quốc gia

a) Hiện mới chỉ có 02 sản phẩm nông sản chủ lực quốc gia
 đã được đăng ký bảo hộ tại Việt Nam gồm: Nhãn hiệu chứng nhận (NHCN) “Cao su Việt Nam” (Hiệp hội Cao su Việt Nam làm chủ sở hữu) và NHCN “Gạo Việt Nam” (Bộ Nông nghiệp và Môi trường làm chủ sở hữu). Các sản phẩm còn lại như cà phê, tôm, cá tra...đang trong quá trình xây dựng.
Một số chương trình, đề án của Bộ Nông nghiệp và PTNT (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường)

-  Quyết định số 174/QĐ-TTg của Chính phủ ngày 05/02/2021 phê duyệt Đề án thúc đẩy xuất khẩu hàng nông lâm thủy sản đến năm 2030 trong đó có kế hoạch xây dựng thương hiệu nông sản quốc gia cho các sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, sản phẩm thủy sản. 

- Quyết định số 787/QĐ-TTg ngày 05/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020, trong đó: Tôm nước lợ (gồm: Tôm sú và Tôm thẻ chân trắng), sâm Việt Nam, các sản phẩm nấm ăn và nấm dược liệu, sản phẩm cá da trơn Việt Nam chất lượng cao và các sản phẩm chế biến từ cá da trơn...

- Quyết định số 919/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021 – 2025 nêu rõ 06 nhóm sản phẩm trong xây dựng và phát triển sản phẩm OCOP, trong đó có nhóm thực phẩm, sản phẩm nông sản (Nông, thủy sản tươi sống; nông, thủy sản sơ chế, chế biến và các thực phẩm khác).

Tuy nhiên chưa có các chính sách hỗ trợ, nguồn lực để triển khai thực hiện trong thực tiễn.

b) Chương trình thương hiệu quốc gia Việt Nam từ 2020 đến 2030 

- Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 253/2003/QĐ-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2003 là chương trình xúc tiến thương mại đặc thù, dài hạn của Chính phủ nhằm xây dựng, phát triển thương hiệu quốc gia Việt Nam thông qua các sản phẩm thương hiệu mạnh trong nền kinh tế. Ngày 08 tháng 10 năm 2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1320/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam từ năm 2020 đến năm 2030 và Quyết định số 30/2019/QĐ-TTg về Quy chế xây dựng, quản lý, thực hiện Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam. Quyết định số 1320/QĐ-TTg về Chương trình Thương hiệu quốc gia giai đoạn 2020-2030 và Quyết định 30/2019/QĐ-TTg ngày 19/10/2019 về Quy chế xây dựng, quản lý, thực hiện Chương trình Thương hiệu quốc gia cho tất cả các loại hàng hóa. Đến nay, Chương trình đã tổ chức 9 kỳ xét duyệt, Kỳ xét chọn năm 2024 có 360 sản phẩm của 190 doanh nghiệp được xét chọn là sản phẩm đạt THQG trên tổng số hơn 1.000 doanh nghiệp đăng ký. 
- Chương trình đã có nhiều đóng góp vào kết quả xếp hạng giá trị thương hiệu quốc gia của Việt Nam do Brand Finance thực hiện. Giá trị thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2022 được định giá là 431 tỷ USD, xếp vị trí thứ 32 toàn cầu. Có 42% doanh nghiệp đạt thương hiệu quốc gia Việt Nam (do Chương trình thương hiệu quốc gia bình chọn) nằm trong Top 50 thương hiệu doanh nghiệp giá trị nhất Việt Nam do Brand Finance bình chọn. 

- Tuy nhiên, tỷ trọng các sản phẩm nông sản trong tổng số sản phẩm đạt THQG còn thấp, trong khi nước ta có nhiều lợi thế và thành tựu về xuất khẩu nông sản
.
1.2. Xây dựng, phát triển thương hiệu các vùng, miền, địa phương

a) Xây dựng và phát triển chỉ dẫn địa lý (CDĐL)

Đến tháng 3/2024 đã có 137 CDĐL được bảo hộ (124 CDĐL tại Việt Nam và 13 CDĐL tại nước ngoài) chủ yếu là nhóm sản phẩm trồng trọt như trái cây (33%), sản phẩm từ cây công nghiệp, lâm nghiệp (21%), gạo (9%), sản phẩm chăn nuôi (8,9%),…thuộc chủ sở hữu của các cơ quan quản lý nhà nước (UBND tỉnh/huyện hay Sở Khoa học và Công nghệ). 

Ví dụ như: Nước mắm Phú Quốc là CDĐL đầu tiên của Việt Nam được bảo hộ tại châu Âu theo các quy định chặt chẽ của châu Âu. Hiện có 39 CDĐL được bảo hộ theo cơ chế của Hiệp định Thương mại tư do giữa Việt Nam – EU (EVFTA), 03 CDĐL được bảo hộ tại Thái Lan (chè Shan Tuyết Mộc Châu, cà phê Buôn Ma Thuột, quế Văn Yên) và 02 CDĐL đã được bảo hộ tại thị trường Nhật Bản (Vải thiều Lục Ngạn và Thanh long Bình Thuận).

b) Kết quả xây dựng NHCN, nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm nông sản
Tính đến tháng 4/2023, cả nước có 626 sản phẩm nông sản được bảo hộ NHCN; 1.884 đơn vị được cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tập thể, trong đó, gần 80% là dành cho các sản phẩm nông nghiệp. 

c) Kết quả phát triển sản phẩm địa phương (OCOP)

Hiện cả nước đã có 63/63 tỉnh, thành phố đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP (mỗi xã một sản phẩm). Tính đến tháng 02/2024, đã có 11.210 sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên, trong đó 69,1% sản phẩm 3 sao; 28,8% sản phẩm 4 sao, 0,4% sản phẩm tiềm năng 5 sao và 42 sản phẩm 5 sao. Đã có 5.784 chủ thể OCOP, trong đó có 37,3% là HTX, 24,6% là doanh nghiệp, 35,4% là cơ sở sản xuất/hộ kinh doanh, còn lại là các Tổ hợp tác.

2. Đánh giá tồn tại, hạn chế
- Chưa có chương trình tổng thể ở cấp quốc gia trong xây dựng và phát triển thương hiệu riêng cho sản phẩm nông sản: chính sách và nguồn lực phân tán, chưa phát huy được tổng thể hiệu quả các giải pháp trong quá trình triển khai thực hiện phù hợp với đặc trưng của ngành nông nghiệp;

- Thiếu vùng sản xuất tập trung để có nguồn nguyên liệu đủ lớn và ổn định về chất lượng gắn với mã số vùng nuôi trồng, truy xuất nguồn gốc làm cơ sở cung ứng hàng hóa thường xuyên, ổn định về khối lượng, chất lượng cho người tiêu dùng; Chưa chuẩn hóa qui trình sản xuất, chế biến, bao gói, vận chuyển, bảo quản, bày bán… đặc thù làm cơ sở định hình và duy trì lâu dài phẩm cấp xác định của sản phẩm theo các tiêu chí nhận diện thương hiệu; 

- Quản lý phát triển thương hiệu nông sản còn yếu, thiếu chủ thể có năng lực để quản lý: Chưa thống nhất, phân định vai trò, trách nhiệm từ cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương, các tổ chức, hiệp hội. Trên thực tế, nhiều sản phẩm nông sản sau khi có nhãn hiệu được bảo hộ sở hữu trí tuệ lại chưa được khai thác sử dụng, chưa phát huy được giá trị để phát triển thành thương hiệu. Vì vậy, đối với các sản phẩm nông sản đã được bảo hộ sở hữu trí tuệ (cả nhãn hiệu, thương hiệu quốc gia và nhãn hiệu, thương hiệu vùng, miền), cần có khung quy định chung về Quy chế quản lý sử dụng và có chính sách hỗ trợ nguồn lực quản trị, phát triển sau bảo hộ.

- Nhận thức, hiểu biết của doanh nghiệp và kể cả nhà quản lý các cấp về luật pháp quốc tế về sở hữu trí tuệ chưa đầy đủ, chính xác dẫn đến tình trạng chưa đăng ký bảo hộ, sơ hở bị doanh nghiệp tại nước ngoài lợi dụng, xâm phạm, điển hình như vừa qua đã có 1 số nhãn hiệu, thương hiệu sản phẩm nông sản của Việt Nam bị các doanh nghiệp nước ngoài lợi dụng như: cà phê Buôn Ma Thuột, cà phê Trung Nguyên, nước mắm Phú Quốc, Gạo ST25 Hồ Quang Cua... cần có chính sách khuyến khích, hỗ trợ của nhà nước về đăng ký bảo hộ, duy trì đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ trong nước và quốc tế;
- Chưa xây dựng được đầy đủ và tổ chức chương trình truyền thông, quảng bá thường xuyên các dấu hiệu nhận diện nhãn hiệu, thương hiệu bằng các cách thức đa dạng gắn với các sự kiện, lễ hội, giao lưu văn hóa, trình diễn ẩm thực, thực phẩm... Vì vậy, cần hỗ trợ nguồn kinh phí riêng, đặc thù cho các chương trình quảng bá, phát triển thị trường các sản phẩm đạt nhãn hiệu, thương hiệu nông sản Việt Nam, vùng, miền đảm bảo cả về quy mô, tần suất hàng năm tại thị trường trong nước và quốc tế.

III. ĐỀ XUẤT XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU NGÀNH HÀNG NÔNG SẢN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2026- 2035

1. MỤC TIÊU


1.1. Mục tiêu tổng quát


Xây dựng và phát triển thương hiệu ngành hàng nông sản Việt Nam để quảng bá hình ảnh sản phẩm nông sản Việt Nam là sản phẩm có uy tín, chất lượng; quảng bá đặc trưng riêng của sản phẩm nông sản Việt Nam; tạo dựng uy tín và nâng cao sức cạnh tranh cho các doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế; góp phần thúc đẩy kim ngạch xuất khẩu, phát triển thị trường trong nước và quốc tế, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.


1.2. Mục tiêu cụ thể


Trong giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2035, tập trung xây dựng và phát triển thương hiệu ngành hàng nông sản Việt Nam gắn với các tiêu chí ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm, khẳng định uy tín, giá trị gia tăng và định vị thị trường trong nước và quốc tế cho các ngành hàng nông sản với các mục tiêu cụ thể như sau:


- Phấn đấu 80% ngành hàng nông sản chủ lực (gạo, cà phê, tôm, cá tra, rau quả, hạt điều, gỗ, cao su, chăn nuôi…) hoàn thành đăng ký và được bảo hộ Nhãn hiệu chứng nhận, Nhãn hiệu tập thể, Chỉ dẫn địa lý nông sản Việt Nam, vùng miền, địa phương.


- Mỗi năm tăng 10% số lượng sản phẩm nông sản tham gia và đạt tiêu chí của Chương trình Thương hiệu ngành hàng nông sản Việt Nam.

- Mỗi năm tăng 10% số lượng các sản phẩm được Chứng nhận OCOP từ 3 sao trở lên.


- Phấn đấu 90% số doanh nghiệp, hiệp hội, hợp tác xã sản xuất, kinh doanh nông sản được đào tạo, tập huấn, tiếp nhận thông tin về vai trò của thương hiệu, nhãn hiệu trong sản xuất, kinh doanh nông sản.

- Có ít nhất 50% các chủ thể OCOP, chủ thể đạt tiêu chí của Chương trình Thương hiệu ngành hàng nông sản Việt Nam xây dựng được chuỗi giá trị theo hướng kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, giảm phát thải gắn với vùng nguyên liệu quy mô lớn, ổn định.
- Đến 2035 có ít nhất 50% doanh nghiệp xuất khẩu đăng ký và sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận, Chỉ dẫn địa lý.

- 100% sản phẩm nông sản đạt tiêu chí của Chương trình Thương hiệu ngành hàng nông sản Việt Nam, 100% các sản phẩm OCOP 5 sao được hỗ trợ quảng bá trong nước và tại các thị trường xuất khẩu trọng điểm.


- Có ít nhất 50% chủ thể sản phẩm nông sản đạt tiêu chí của Chương trình Thương hiệu ngành hàng nông sản Việt Nam, OCOP tham gia vào các kênh bán hàng hiện đại (hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi, sàn giao dịch thương mại điện tử…).


2. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH

2.1. Phạm vi 

Chương trình tập trung xây dựng, phát triển nhãn hiệu, thương hiệu ngành hàng nông, lâm, thủy, sản và muối (gọi chung là nông sản) Việt Nam; thương hiệu nông sản vùng, miền, địa phương; các biện pháp hỗ trợ phát triển nhãn hiệu, thương hiệu.


2.2. Đối tượng

a) Bộ Nông nghiệp và Môi trường là cơ quan quản lý Chương trình.

b) Đơn vị chủ trì thực hiện là các cơ quan thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được giao thực hiện các nhiệm vụ, đề án thuộc Chương trình.
c) Các Hiệp hội ngành hàng nông sản.
d) Doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức kinh tế tham gia sản xuất, chế biến, kinh doanh nông sản.


3. NỘI DUNG XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU NGÀNH HÀNG NÔNG SẢN VIỆT NAM

a)  Xây dựng mục tiêu, kế hoạch phát triển nhãn hiệu, thương hiệu ngành hàng nông sản Việt Nam trong giai đoạn 2026–2035; xây dựng hệ thống tiêu chí, biểu trưng, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý cho từng ngành hàng nông sản Việt Nam.

b) Hỗ trợ, nâng cao năng lực cho các cơ quan, tổ chức, hiệp hội trong việc xây dựng, quản lý và phát triển thương hiệu ngành hàng nông sản Việt Nam.

c) Hỗ trợ tổ chức, hiệp hội các chương trình truyền thông, quảng bá nhãn hiệu, thương hiệu ngành hàng nông sản Việt Nam ở trong nước và ngoài nước.

d)  Hỗ trợ tổ chức, hiệp hội các chương trình phát triển thị trường cho sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam, OCOP 5 sao, sản phẩm đạt tiêu chí Chương trình thương hiệu ngành hàng nông sản Việt Nam ở trong nước và ngoài nước.

đ) Hỗ trợ Hiệp hội ngành hàng đăng ký bảo hộ các Nhãn hiệu tập thể, Nhãn hiệu chứng nhận ngành hàng nông sản Việt Nam.
e) Hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp trong nông nghiệp xây dựng, phát triển thương hiệu riêng, ưu tiên doanh nghiệp chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, công nghệ cao.

4. NỘI DUNG XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU NÔNG SẢN VÙNG, MIỀN, ĐỊA PHƯƠNG

a) Xây dựng mục tiêu, kế hoạch phát triển nhãn hiệu, thương hiệu nông sản vùng, miền, địa phương theo từng thời kỳ; xây dựng hệ thống tiêu chí, biểu trưng, nhãn hiệu, thương hiệu cho các sản phẩm nông sản vùng, miền, địa phương.

b) Hỗ trợ, nâng cao năng lực cho các cơ quan, tổ chức, hiệp hội trong việc xây dựng, quản lý và phát triển thương hiệu nông sản. Ưu tiên phát triển thương hiệu của các Hiệp hội ngành hàng, Hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và vừa.
c) Hỗ trợ các cơ quan, tổ chức, hiệp hội các chương trình truyền thông, quảng bá nhãn hiệu, hương hiệu nông sản vùng, miền, địa phương ở trong nước và ngoài nước.

d) Hỗ trợ các cơ quan, tổ chức, hiệp hội các chương trình phát triển thị trường cho sản phẩm đạt tiêu chí OCOP 3 sao, 4 sao, Chỉ dẫn địa lý, Nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận nông sản vùng, miền, địa phương.
đ) Hỗ trợ các cơ quan, tổ chức ở địa phương đăng ký bảo hộ các nhãn hiệu nông sản được sử dụng Chỉ dẫn địa lý, tên gọi địa danh vùng, miền, địa phương.
e) Hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp trong nông nghiệp tại địa phương xây dựng và phát triển thương hiệu riêng, ưu tiên doanh nghiệp chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, công nghệ cao.

5. CÁC BIỆN PHÁP HỖ TRỢ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU NGÀNH HÀNG NÔNG SẢN VIỆT NAM
a) Hỗ trợ xây dựng và đăng ký nhãn hiệu, chỉ dẫn nhận diện thương hiệu ngành hàng nông sản Việt Nam ở trong và ngoài nước;
- Ngân sách Nhà nước hỗ trợ 100% phí đăng ký bảo hộ tại trong nước.

- Ngân sách Nhà nước hỗ trợ 100% phí đăng ký bảo hộ tại nước ngoài.

- Hiệp hội ngành hàng có quy mô hoạt động toàn quốc được đứng tên chủ đơn đăng ký bảo hộ các Nhãn hiệu tập thể, Nhãn hiệu chứng nhận ngành hàng nông sản Việt Nam, được sử dụng tên gọi địa danh quốc gia “Việt Nam” trong thành phần cấu thành Nhãn hiệu tập thể, Nhãn hiệu chứng nhận.

b) Hỗ trợ nâng cao năng lực trong quản trị, phát triển thương hiệu ngành hàng nông sản Việt Nam

- Nhà nước hỗ trợ 100% phí cho các chủ sở hữu gia hạn bảo hộ Nhãn hiệu tập thể, Nhãn hiệu chứng nhận ở trong nước.

- Nhà nước hỗ trợ 50% phí cho các chủ sở hữu Nhãn hiệu tập thể, Nhãn hiệu chứng nhận gia hạn bảo hộ nhãn hiệu tại nước ngoài.
- Hỗ trợ kinh phí các chương trình tổ chức đào tạo, tập huấn, tư vấn, tuyên truyền trong việc phát triển sản phẩm đáp ứng tiêu chí trong bộ quy chế xây dựng và phát triển thương hiệu các ngành hàng nông sản Việt Nam.
- Hỗ trợ đào tạo, tư vấn cho các doanh nghiệp khởi nghiệp trong nông nghiệp xây dựng và phát triển thương hiệu riêng, ưu tiên doanh nghiệp chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, công nghệ cao.

c) Hỗ trợ các chương trình truyền thông, quảng bá, phát triển thị trường theo quy chế Chương trình thương hiệu ngành hàng nông sản Việt Nam  

- Hỗ trợ các cơ quan, tổ chức, hiệp hội kinh phí tổ chức các chương trình truyền thông, quảng bá thương hiệu ngành hàng nông sản Việt Nam trong và ngoài nước.
- Hỗ trợ các cơ quan, tổ chức, hiệp hội kinh phí tổ chức các hội chợ, triển lãm, các sự kiện xúc tiến thương mại nông sản trong nước và ngoài nước.

- Hỗ trợ các cơ quan, tổ chức, hiệp hội kinh phí tổ chức các chương trình tư vấn, kết nối kênh phân phối hiện đại, gian hàng trực tuyến, thương mại điện tử, phát triển thị trường tiêu thụ nông sản tại trong nước và quốc tế.


VI. NGUỒN VỐN VÀ CƠ CHẾ HỖ TRỢ THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU NGÀNH HÀNG NÔNG SẢN VIỆT NAM


1. Nguồn kinh phí thực hiện Chương trình bao gồm:

a) Ngân sách nhà nước hàng năm (bao gồm ngân sách trung ương và ngân sách địa phương) thực hiện theo quy định tại Luật ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật liên quan.


b) Các nguồn vốn huy động hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.


2. Việc lập dự toán, chấp hành dự toán và thanh quyết toán kinh phí thực hiện các biện pháp hỗ trợ của Chương trình thực hiện theo quy định tại Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn Luật liên quan.

VII. Tổ chức thực hiện Chương trình
1. Bộ Nông nghiệp và Môi trường 
a) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các tổ chức, cá nhân liên quan xây dựng định hướng, nội dung Chương trình theo đúng chức năng, thẩm quyền, đảm bảo phù hợp giữa mục tiêu và nội dung của Chương trình với các điều kiện thực tế của ngành, địa phương;

b) Xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền hướng dẫn quy chế Chương trình và hướng dẫn các cơ quan, địa phương, tổ chức, cá nhân và đơn vị liên quan thực hiện;

c) Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để thu hút nguồn lực phục vụ hoạt động của Chương trình;

d) Chủ trì, hướng dẫn, tổ chức triển khai, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chương trình.


2. Các bộ, ngành


a) Bộ Tài chính


- Chủ trì bố trí kinh phí sự nghiệp kinh tế cho Chương trình theo quy định của Luật Ngân sách;

- Tổ chức các hoạt động truyền thông, quảng bá về Chương trình và các sản phẩm đạt tiêu chí Chương trình Thương hiệu ngành hàng nông sản Việt Nam thông qua các hoạt động đầu tư;


- Tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp có sản phẩm đạt tiêu chí Chương trình Thương hiệu nông sản Quốc gia Việt Nam đầu tư ra nước ngoài.

- Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chương trình.

b) Bộ Khoa học và Công nghệ


- Hỗ trợ các địa phương, hiệp hội, hợp tác xã, doanh nghiệp xây dựng, phát triển thương hiệu trong quá trình đăng ký, bảo hộ bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ về nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý; 

- Định hướng xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn các sản phẩm nông sản đạt tiêu chí Chương trình Thương hiệu nông sản Quốc gia Việt Nam, sản phẩm OCOP quốc gia.


c) Bộ Ngoại giao


- Tổ chức các hoạt động truyền thông, quảng bá về Chương trình và các sản phẩm nông sản đạt tiêu chí Chương trình Thương hiệu nông sản Quốc gia Việt Nam, sản phẩm OCOP quốc gia tại các sự kiện ngoại giao.


- Huy động nguồn lực của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài tham gia, hưởng ứng các hoạt động của Chương trình.


d) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch


Tổ chức các hoạt động truyền thông, quảng bá về Chương trình và các sản phẩm nông sản đạt tiêu chí Chương trình Thương hiệu nông sản Quốc gia Việt Nam, sản phẩm OCOP quốc gia thông qua các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch.


 e) Các bộ, ngành khác: Trong phạm vi chức năng và nhiệm vụ của mình, chịu trách nhiệm đề xuất, xây dựng và phối hợp thực hiện các đề án theo nội dung của Chương trình.

g) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

- Căn cứ nội dung Chương trình được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; tùy điều kiện, đặc điểm cụ thể, chỉ đạo xây dựng, phê duyệt và triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình cấp tỉnh theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên phát triển các sản phẩm đặc sản, sản phẩm truyền thống, OCOP gắn với lợi thế về điều kiện sản xuất, văn hóa của địa phương. 


- Ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền về quy chế quản lý và hướng dẫn triển khai; ban hành cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ triển khai Chương trình phù hợp với nội dung, định mức hỗ trợ của trung ương và điều kiện thực tế của địa phương.


- Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả triển khai Chương trình trên địa bàn; thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất về cơ quan thường trực Chương trình cấp trung ương.


h) Các Hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp, hợp tác xã chủ động đề xuất xây dựng và phát triển thương hiệu sản phẩm nông sản, tham gia và triển khai các hoạt động của Chương trình.
(Xin gửi kèm theo Hồ sơ gồm: (1) Dự thảo Tờ trình đề nghị ban hành Chương trình (2) Dự thảo Quyết định phê duyệt Chương trình; (3) Bảng Tổng hợp tiếp thu ý kiến góp ý (4) Các tài liệu khác).
Bộ Nông nghiệp và Môi trường xin kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.
	Nơi nhận:

- Như trên;
- Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà (để b/c);

- Bộ trưởng (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ;

- Lưu: VT, CCPT.
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� Thông tư Số: 37/2018/TT-BNNPTNT của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực quốc gia


� Trong số 190 doanh nghiệp từ các lĩnh vực đạt THQG năm 2024, gồm có 26 doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp với 52 sản phẩm, chiếm khoảng 13,6 % tổng số doanh nghiệp và 14,4% tổng số sản phẩm
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